
Chương 2: Truy nguyên sản 

phẩm

2.1 Truy Nguyên Sản Phẩm



Truy nguyên sản phẩm

Ở hoạt động này, trước hết chúng ta sẽ xem xét các yêu cầu 
về truy xuất nguồn gốc và làm bài kiểm tra về các chủ đề đã 
nêu dưới dạng các trường hợp tình huống.



Vui lòng đọc nội dung các yêu cầu và việc áp dụng chúng 

trước khi bạn chuyển sang trang tiếp theo



Tổng sản lượng được chứng nhận và sản lượng được chứng 

nhận cho mỗi nhà sản xuất được ước tính một lần trong một 

năm

Sonia là một quản lý của một nhóm trang trại 

được chứng nhận. 

Cô ấy cần phảithực hiện ước tính sản lượng 

hàng năm dựa trên một phương pháp tính 

toán đáng tin cậy theokilogram trên một 

hecta (hoặc cành trên một hecta) của một 

mẫu đại diện của các trang trại hoặc đơn vị 

trang trại. 

Cô ấy cũng cần ghi chép lại phương pháp 

và cách tính toán này. 

2.1.1

Vui lòng xem Tài liệu Hướng dẫn: Ước tính sản lượng



Ban quản lý tiến hành kiểm kê hàng năm:

Sonia cần phải theo dõi sản lượng thu hoạch hàng năm và so sánh sản lượng ước 

tính với sản lượng sản xuấtthực tế. Sự chênh lệch giữa sản lượng ước tính và sản 
lượng thu hoạch thực tế phải ít hơn 15%. Trường hợp sự chênh lệch này lớn hơn 

đối với một nhóm, cần phải kiểm tra và xác minh các chênh lệch này ở cả cấp 

nhóm và các thành viên nhóm.

Tổng sản lượng chứng 

nhận đã thu hoạch 

(tính bằng kg, tính bằng 

cành đối với hoa)

Số lượng tồn kho sản phẩm đã 
mua vào, sản xuất được, đã bán 

và còn lưu kho

2.1.2



Vậy James có tuân thủ yêu cầu về việc ghi chép hàng năm không?

Các trường hợp tình huống 

Hãy tìm hiểu ví dụ về việc ghi chép hàng năm.

James là quản lý của một trang trại lớn 

trong nhóm của Sonia. Trang trại của 

James có một hecta, và ước tính sản lượng 

chè lá tươi của anh ấy nằm trong khoảng 

1,400-1,600 kg. 

James đã nộp bản ghi chép về sản lượng 

thu hoạch cho trang trại của mình là 2,200 

kg. Sự chênh lệch khối lượng này đã được 

ghi nhận, nhưng cả anh ấy và Sonia đều 

không thể cung cấp một lý do để lí giải 

cho số liệu đã nộp này.

Vui lòng nghĩ về câu trả lời trước khi bạn chuyển sang trang tiếp theo



Trường hợp tình huống - Giải pháp

Câu trả lời là "Không", Nông trại của James không 

tuân thủ. 

James đã cung cấp một ước tính về sản lượng chứng 

nhận hàng năm tính bằng kilogam trên mỗi hecta cho 

Sonia, theo yêu cầu 2.1.1.

Tuy nhiên, do thiếu tài liệu và phương pháp tính 

toán tin cậy, James hoặc Sonia đã không thể biện 

minh cho sự khác biệt trên 15% giữa sản lượng ước 

tính và vụ thu hoạch thực tế để tuân thủ 2.1.2.



Vui lòng đọc nội dung các yêu cầu và việc áp dụng chúng 

trước khi bạn chuyển sang trang tiếp theo



Các sản phẩm chứng nhận phải được quản lý tách biệt khỏi  

các sản phẩm không chứng nhận ở tất cả các giai đoạn một 
cách trực quan.

Sonia cần đảm bảo khi các sản phẩm từ các trang trại chứng nhận và các trang trại 

không chứng nhận được chế biến tại cùng một cơ sở, chúng cần được tách biệt 
với nhau trên thực tế ở tất cả các giai đoạn, bao gồm vận chuyển, lưu trữ và chế 

biến.

2.1.3



Đảm bảo quản lý tách biệt một cách trực quan (có thể quan 

sát/nhìn được)

Sonia cũng có thể đảm bảo việc quản 

lý tách biệt trực quan thông qua các 

nhãn hiệu nhận diện:

• các lô hàng được chứng nhận, và

• các lô hàng không được chứng 

nhận, hoặc 

• bằng ghi thông tin tham chiếu 

chứng nhận trực tiếp trên sản 

phẩm hoặc trên chính bao bì sản 

phẩm. 

2.1.3



Liệu Sonia có tuân thủ yêu cầu về quản lý tách biệt sản phẩm không?

Trường hợp tình huống

Vui lòng nghiên cứu tình huống sau đây về yêu cầu quản lý 

tách biệt sản phẩm.

Nhóm của Sonia có 20 thành viên. Năm thành viên 

được chứng nhận và 15 thành viên còn lại là không 

chứng nhận.  Nhóm sở hữu một nhà máy chế biến 

nơi tất cả cà phê từ tất cả các thành viên được chế 

biến cùng nhau.

Tất cả cà phê đã chế biến được lưu kho cùng nhau.

Khi người mua yêu cầu cà phê chứng nhận, họ lấy tối 

đa 25% hàng tồn kho của mình tại kho và bán khối 
lượng này dưới dạng cà phê chứng nhận. 

Vui lòng nghĩ về câu trả lời trước khi bạn chuyển sang trang tiếp theo



Trường hợp tình huống - Giải pháp

Câu trả lời là "Không", Nhóm của Sonia không tuân thủ yêu cầu về quản lý tách biệt 

sản phẩm. 

Các sản phẩm được chứng nhận cần phải 

được quản lý tách biệt khỏi các sản phẩm 

không được chứng nhận ở tất cả các giai 

đoạn.

Nhóm của Sonia đang làm lẫn lộn cà phê từ
tất cả 20 thành viên trong quá trình chế
biến tại nhà máy và sau đó trong kho. Do 

đó, việc này là không tuân thủ điều 2.1.3. 



Ban quản lý lập sơ đồ luồng sản phẩm cho đến khâu cuối 

cùng trong phạm vi chứng nhận cũng như tất cả các hoạt 
động liên quan đến sản phẩm.

Là cán bộ người quản lý nhóm, Sonia lập sơ đồ luồng sản phẩm mô tả trực quan 

tất cả các hoạt động và các bên liên quan đang tham gia vào các khâu củasản 
phẩm chứng nhận. Điều này giúp Sonia xác định những chỗ có thể có các 

nguy cơ để xảy ra tình trạng lẫn lộn sản phẩm chứng nhận với sản phẩm không 

chứng nhận. 

2.1.4

Được chứng 

nhận

Không được 

chứng nhận

Các điểm (đơn 

vị) nội bộ 

Nhà máy
Kho 

(nhà thầu phụ)

Vận chuyển
(nhà thầu phụ)

Các điểm 

thu gom



Xác định được các rủi ro về tình trạng lẫn lộn  sản phẩm 

chứng nhận với sản phẩm không chứng nhận.

Trên cơ sở Sơ đồ này, Sonia cần xây dựng các biện pháp phù hợp để tránh tình 

trạng trộn lẫn, chẳng hạn như bằng việc gán nhãn mác hoặc quản lý tách biệt 
trực tiếp bên ngoài. 

Sơ đồ luồng sản phẩm phải bao gồm tất cả các 

hoạt động trong phạm vi của chứng nhận.

Sơ đồ này cũng phải phản ánh các tác nhân 
cùng tham gia vào các hoạt động đó, chẳng 

hạn như các đơn vị thầu phụ.  

Như ở ví dụ sơ đồ luồng sản phẩm được đề cập ở 
slide trước, Sonia có thể thấy rằng có nguy cơ 

trộn lẫn sản phẩm chứng nhận với sản phẩm 

không chứng nhận...

• tại các điểm thu gom, và

• khi các sản phẩm do các các nhà thầu phụ xử 

lý

2.1.4



Vui lòng đọc nội dung các yêu cầu và việc áp dụng chúng 

trước khi bạn chuyển sang trang tiếp theo



Các sản phẩm được bán dưới dạng chứng nhận đều có thể 

truy xuất tới tận (các) trang trại chứng nhận

Nếu việc giao hàng do một thành viên trong nhóm thực hiện, Sonia phải đảm 

bảo lưu giữ một bản ghi chép bổ sung về họ và tên cùng với mã số ID của thành 

viên đó.

Đầu tiên, Sonia đảm bảo rằng việc quản lý lưu giữ tất cả 

hồ sơ chứng từ mua bán của tất cả các sản phẩm 
trong các hồ sơ chứng từ của mình. 

Những tài liệu này nên bao gồm các thông tin về:

• Ngày

• Loại sản phẩm

• (Phần trăm) khối lượng đã chứng nhận

• Loại hình truy nguyên

2.1.5

Vui lòng xem: Phụ lục về quản lý truy nguyên



Ở chứng nhận nhóm, quản lý nhóm phải đảm bảo các thành 

viên trong nhóm nhận được tờ biên nhận cho mỗi lần giao 

hàng
Tiếp theo, Sonia đảm bảo rằng mỗi lần một thành viên trong nhóm giao sản 

phẩm, một biên nhận được phát hành. Biên nhận này dùng để theo dõi tất 
cả các lần giao hàng và giúp duy trì các hồ sơ chứng từ chính xác.

Biên nhận phải bao gồm các thông tin sau:

• Họ và tên của thành viên nhóm

• Mã số ID của thành viên nhóm

• Ngày giao hàng

• Loại sản phẩm được giao

• Khối lượng sản phẩm được giao

2.1.5

Thông qua việc tuân thủ các bước này, Sonia đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm 

chứng nhận có thể được truy xuất đến tận các trang trại chứng nhận của công ty 
mình, duy trì tính minh bạch và qui trình rõ ràng.



Liệu có những thực hành ghi chép này đã đủ chưa?

Trường hợp tình huống

Hãy xem một ví dụ tình huống cụ thể trong một nhóm sản xuất 

cacao.

Khi James, một thành viên trong nhóm, giao cacao hạt cho 

nhóm của Sonia, Sonia ghi chép lại các thông tin chi tiết 

giao hàng trong sổ ghi chép của nhóm. 

Các chi tiết bao gồm họ và tên thành viên, mã số ID 

thành viên, loại sản phẩm, và khối lượng. Sonia cũng 

giữ tất cả các hồ sơ bán hàng trong cùng một cuốn sổ 

ghi chép. 

Quyển sổ ghi chép này là nguồn thông tin truy xuất duy 

nhất đối với nhóm.

Vui lòng nghĩ về câu trả lời trước khi bạn chuyển sang trang tiếp theo



Trường hợp tình huống - Giải pháp

Câu trả lời là “Không”, các thực hành ghi chép không đủ 

trong nhóm của Sonia.

Nhóm ghi chép lại các lô hàng, nhưng chỉ trong cuốn sổ ghi 

chép của nhóm. 

Trong kịch bản này, ban quản lý nhóm không phát biên 

nhận cho các thành viên. 

Do đó, họ không hoàn toàn đáp ứng yêu cầu 2.1.5.

Để đảm bảo tuân thủ, một thành viên nhóm phải nhận 

được biên nhận mỗi khi một sản phẩm được giao đi.



Các lô hàng sản phẩm chứng nhận không được vượt quá 

tổng khối lượng sản xuất ra, mua vào và tồn kho còn lại của 
năm trước.

2.1.6

Tổng số các lô hàng của sản phẩm chứng nhận nên ít hơn tổng khối lượng sản 

xuất ra hoặc mua vào của sản phẩm chứng nhận và số dư tồn kho từ năm trước. 
Bằng cách này, đảm bảo rằng Sonia có đủ khối lượng sản phẩm chứng nhận để 

bán. 

• Sản xuất

• Mua vào

• Hàng lưu kho

Các lô hàng sản 

phẩm chứng nhận



Bán vượt khối lượng: Bán nhiều hơn những gì được sản xuất 

ra hoặc mua vào

2.1.6

Nếu tổng lô hàng của sản phẩm chứng nhận nhiều hơn tổng sản xuất hoặc mua 
vào của sản phẩm chứng nhận và số dư tồn kho từ năm trước, điều này cho 

thấy rằng Sonia đang bán nhiều hơn những gì cô ấy sản xuất hoặc mua vào. 

Điều này được coi là bán vượt khối lượng: tổng khối lượng bán ra dưới dạng 

chứng nhận có thể không đến từ các nguồn chứng nhận.

• Sản xuất

• Mua vào

• Hàng lưu kho

Các lô hàng sản 

phẩm chứng nhận

Bán vượt 

khối lượng



Nhóm của Sonia có bán vượt khối lượng không?

Trường hợp tình huống

Hãy xem trường hợp sau trong nhóm sản xuất chè của Sonia.

Nhóm của Sonia đã thu hoạch tổng cộng 
180 bao chè lá từ các thành viên trong 
nhóm như James.

Theo hồ sơ chứng từ về các giao dịch bán 
hàng, nhóm của Sonia đã bán 200 bao chè 
trong năm nay. 

Nhóm cũng có 30 bao chè tồn còn lại từ 

năm ngoái trong kho.

Vui lòng nghĩ về câu trả lời trước khi bạn chuyển sang trang tiếp theo



Trường hợp tình huống - Giải pháp

Câu trả lời là “Không”, nhóm của Sonia 

không bán vượt quá khối lượng.

Nhóm có 30 bao từ năm ngoái, và 180 bao 

từ năm nay, tổng cộng là 210 bao. 

Nhóm đã bán 200 bao, ít hơn 210 bao. Do 

đó, nhóm của Sonia đáp ứng yêu cầu 2.1.6.



Vui lòng đọc nội dung các yêu cầu và việc áp dụng chúng 

trước khi bạn chuyển sang trang tiếp theo



Không được bán trùng khối lượng chứng nhận

Bán trùng khối lượng có nghĩa là bán cùng một sản phẩm được 
chứng nhận dưới hai chứng nhận (nhãn hiệu) khác nhau. Điều này 
là không được phép.

Hãy xem ví dụ này: 

Nông trại của Amina được chứng nhận Rainforest Alliance và 
chứng nhận hữu cơ.

• Amina sản xuất hai bao và bán những bao này cho một nhà 
máy dưới dạng chứng nhận Rainforest Alliance

• Cô ấy cũng bán cùng một hai bao đó cho một nhà máy 
khác dưới dạng chứng nhận hữu cơ.

2.1.7

Đây chính là việc bán trùng khối lượng chứng nhận và không được 

phép. Cô ấy không được bán cùng một sản phẩm dưới nhiều chương 

trình chứng nhận khác nhau. 



Vậy không bán  trùng khối lượng là gì? 

Đây không phải là việc bán trùng khối lượng và nó được phép.

Vui lòng nghiên cứu một ví dụ khác:

• Amina có hai bao sản phẩm, và cô ấy bán những bao này 
cho một nhà máy theo chứng nhận Rainforest Alliance.

• Amina còn có hai bao nữa, và cô ấy bán những bao này cho 
một nhà máy theo chứng nhận hữu cơ.

• Amina sản xuất thêm hai bao nữa và bán những bao này cho 
một nhà máy dưới dạng cả chứng nhận Rainforest Alliance và 
hữu cơ, theo một hợp đồng.

2.1.7

Vui lòng xem: Phụ lục về quản lý truy nguyên



Vậy đây có phải là trường hợp bán trùng khối lượng hay không?

Trường hợp tình huống

Hãy xem nông trại của Amina, họ vừa có cả chứng 

nhận Rainforest Alliance và Fairtrade.

Một nhà xuất khẩu đã mua năm tấn 

cà phê từ nông trại của Amina.

• Từ lô hàng này, nhà xuất khẩu đã 

bán ba tấn cà phê với chứng nhận 

Fairtrade cho Nhà nhập khẩu A.

• Nhà xuất khẩu cũng đã bán ba tấn 

cà phê với chứng nhận Rainforest 

Alliance cho nhà nhập khẩu B.

Nhà xuất khẩu mua 5 tấn

Nhập khẩu 

A. mua 3 tấn
Nhập khẩu B 

mua 3 tấn

Vui lòng nghĩ về câu trả lời trước khi bạn chuyển sang trang tiếp theo



Trường hợp tình huống - Giải pháp

Đáp án là “Có”, đây là bán trùng khối lượng và nó không 

được phép. 

Nhà xuất khẩu đã mua 5 tấn cà phê từ nông trại của 

Amina và đã bán 3 tấn với chứng nhận Fairtrade. 

Vì vậy...

  chỉ còn lại 2 tấn để có thể bán với chứng nhận

Rainforest Alliance.

   Công ty đã bán 3 tấn với chứng nhận Rainforest 

Alliance , điều này cho thấy đất chính là bán trùng 

khối lượng. 



Các thành viên nhóm giữ các biên lai/biên nhận bán hàng

Nông trại của James là một phần trong 

nhóm Sonia. 

Anh ấy cần lưu giữ tất cả biên lai bán hàng
(điện tử hoặc bằng giấy). 

Các biên lai phải bao gồm các thông tin:

• Họ và tên thành viên nhóm

• Mã số ID thành viên nhóm

• Ngày tháng năm

• Loại sản phẩm

• Khối lượng

2.1.8

James cần lưu trữ tất cả các biên lai ở một nơi an toàn để tránh khỏi bị mất. 



Cần chứng minh được và xây dựng tài liệu về phương pháp 

tính toán chính xác các hệ số chuyển đổi.

Là một quản lý nhóm, Sonia cần tuân theo 
một bộ các qui trình về chế biến và sản xuất 
sản phẩm của mình để đảm bảo mọi thứ đều 
được theo dõi giám sát một cách phù hợp.

Điều này là vì một sản phẩm khi được chế 
biến, thì khối lượng hoặc cân nặng bị giảm 
đi. 

Vì vậy, Sonia cần áp dụng một hệ số chuyển 
đổi hợp lý cho mỗi công đoạn chế biến. 

2.1.9

Vui lòng xem: Phụ lục về quản lý truy nguyên



Việc chuyển đổi phải được khai báo trên trên nền tảng quản 

lý truy nguyên.

Khi Sonia chế biến cà phê của mình 
từ vỏ thóc sang cà phê nhân, sẽ có 
những thay đổi về khối lượng.

Việc thay đổi này được gọi là 
'chuyển đổi,' và Sonia phải khai báo 
hoạt động này trên nền tảng quản lý 
truy nguyên trước khi bán cà phê 

rang.

2.1.9

Vui lòng xem: Phụ lục về quản lý truy nguyên



Hoạt động sản xuất phải được khai báo trên nền tảng quản lý 

truy nguyên

Khi Sonia sản xuất một sản phẩm mới, ví dụ 
như một sản phẩm cà phê trộn nhiều thành 
phần, sẽ không thay đổi về khối lượng. 

Cô ấy vẫn phải khai báo hoạt động sản xuất 
này trên nền tảng quản lý truy nguyên trước 
khi bán sản phẩm mới.

2.1.9

Vui lòng xem: Phụ lục về quản lý truy nguyên



Thiết bị được sử dụng để cân trọng lượng hoặc khối lượng 

của sản phẩm chứng nhận cần được hiệu chuẩn hàng năm.

James sử dụng các thùng đựng hàng để 
cân đo khối lượng cà phê của trang trại 
nhà mình. 
Những chiếc hộp này được xem như thiết 
bị và phải được hiệu chuẩn. 

Điều này có nghĩa là chiều cao, chiều 
rộng, và chiều sâu của chúng nên được 
đo đếm chính xác bằng centimet. 

Năm hiệu chuẩn cần được ghi rõ trên 
chiếc hộp đó.  

2.1.10

Điều này nhằm tránh  được các lỗi đối với các khối lượng đã cân/đo 

trong ví dụ như trường hợp hộp bị biến dạng do nhiều năm sử dụng.
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